
1. Số trường học, lớp/nhóm trẻ và phòng học mầm non    

       Number of schools, classes/groups of children     

       and classrooms of preschool education     

      

            

 Năm học - School year 

  
2018-
2019 

 
2019-
2020 

 
2020-
2021 

 
2021-
2022 

 
2022-
2023 

      

Số trường học (Trường) 195 190 189 186 184 

Number of schools (School)      

Công lập - Public 184 179 179 176 174 

Ngoài công lập - Non-public 11 11 10 10 10 

Số lớp/nhóm trẻ (Lớp/nhóm) 2,191 2,172 2,166 2,090 2,130 

Number of classes (Class/group)      

Công lập - Public 1,903 1,862 1,859 1,821 1,826 

Ngoài công lập - Non-public 288 310 307 269 304 

Số phòng học (Phòng) 2,097 2,267 2,113 1,909 2,097 

Number of classrooms (Classroom)      

Công lập - Public 1,832 1,960 1,795 1,724 1,793 

Ngoài công lập - Non-public 265 307 318 185 304 

      

 Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % 

 Index (Previous year = 100) 

Trường học - School 98.98 97.44 99.47 98.41 98.92 

Công lập - Public 98.92 97.28 100.00 98.32 98.86 

Ngoài công lập - Non-public 100.00 100.00 90.91 100.00 100.00 

Lớp /nhóm trẻ - Class/group of children 96.18 99.13 99.72 96.49 101.91 

Công lập - Public 96.65 97.85 99.84 97.96 100.27 

Ngoài công lập - Non-public 93.20 107.64 93.21 87.62 113.01 

Phòng học - Classroom 97.81 108.11 93.21 90.35 109.85 

Công lập - Public 98.49 106.99 91.58 96.04 104.00 

Ngoài công lập - Non-public 93.31 115.85 103.58 58.18 164.32 

      
 



2. Số trường mầm non phân theo đơn vị hành chính cấp huyện     

    Number of preschools by district        

        

              Trường - 
School 

 Năm học- School year 
 2021-2022 

 Năm học- School year 
 2022-2023 

 Tổng 
số 

Chia ra - Of which  Tổng 
số 

Chia ra - Of which 

 Total Công 
lập 

Ngoài công 
lập  

Total Công 
lập 

Ngoài công 
lập  

   Public Non-
public 

    Public Non-public 

        

TỔNG SỐ - TOTAL 186 176 10  184 174 10 

Thành Phố Cao Lãnh - Cao Lanh 
City 

19 16 3  18 15 3 

Thành Phố Sa Đéc - Sa Đec City 12 10 2  12 10 2 

Thành Phố Hồng Ngự - Hong Ngu 
City 

9 8 1  9 8 1 

Huyện Tân Hồng - Tan Hong 
District 

16 16 -  16 16 - 

Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu 
District 

13 13 -  13 13 - 

Huyện Tam Nông - Tam Nong 
District 

15 15 -  15 15 - 

Huyện Tháp Mười - Thap Muoi 
District 

20 17 3  20 17 3 

Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh District 21 21 -  21 21 - 

Huyện Thanh Bình - Thanh Binh 
District 

17 17 -  17 17 - 

Huyện Lấp Vò - Lap Vo District 15 14 1  15 14 1 

Huyện Lai Vung - Lai Vung District 15 15 -  14 14 - 

Huyện Châu Thành - Chau Thanh 
District 

14 14 -  14 14 - 

 

3. Số lớp/nhóm trẻ mầm non phân theo đơn vị hành chính cấp huyện   

     Number of classes/groups of children of preschool education by district   

        

              Lớp - Class 



 Năm học- School year 
 2021-2022 

 Năm học- School year 
 2022-2023 

 Tổng 
số 

Chia ra - Of which  Tổng 
số 

Chia ra - Of which 

 Total Công 
lập 

Ngoài công 
lập  

Total Công 
lập 

Ngoài công 
lập  

   Public Non-
public 

    Public Non-public 

        

TỔNG SỐ - TOTAL 2,090 1,821 269  2,130 1,826 304 

Thành Phố Cao Lãnh - Cao Lanh 
City 

248 152 96  272 159 113 

Thành Phố Sa Đéc - Sa Đec City 170 114 56  176 107 69 

Thành Phố Hồng Ngự - Hong 
Ngu City 

99 87 12  100 89 11 

Huyện Tân Hồng - Tan Hong 
District 

147 144 3  147 144 3 

Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu 
District 

137 137 -  138 138 - 

Huyện Tam Nông - Tam Nong 
District 

147 140 7  143 136 7 

Huyện Tháp Mười - Thap Muoi 
District 

215 196 19  216 199 17 

Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh 
District 

255 245 10  251 239 12 

Huyện Thanh Bình - Thanh Binh 
District 

177 162 15  176 160 16 

Huyện Lấp Vò - Lap Vo District 180 157 23  182 159 23 

Huyện Lai Vung - Lai Vung 
District 

165 148 17  167 149 18 

Huyện Châu Thành - Chau 
Thanh District 

150 139 11  162 147 15 

 

4. Số giáo viên và học sinh mầm non       

    Number of teachers and pupils of preschool education    

            

 Năm học - School year 

  
2018-
2019 

 
2019-
2020 

 
2020-
2021 

 
2021-
2022 

 
2022-
2023 

      



Số giáo viên (Người) 3,714 3,659 3,824 3,691 3,856 

Number of teachers (Person)      

Trong đó: Số giáo viên đạt chuẩn trở lên 3,620 3,583 3,463 3,472 3,677 

Of which: Qualified teachers and higher degree      

    Phân theo loại hình - By types of ownership     

Công lập - Public 3,260 3,132 3,268 3,222 3,320 

Ngoài công lập - Non-public 454 527 556 469 536 

    Phân theo giới tính - By sex      

Nam - Male 2 2 3 1 2 

Nữ - Female 3,712 3,657 3,821 3,690 3,854 

Số học sinh (Học sinh) 60,636 59,896 63,036 50,930 60,376 

Number of pupils (Pupil)      

    Phân theo loại hình - By types of ownership     

Công lập - Public 54,493 53,066 55,708 47,738 53,712 

Ngoài công lập - Non-public 6,143 6,830 7,328 3,192 6,664 

    Phân theo giới tính - By sex      

Nam - Male 31,558 32,227 32,893 26,525 31,406 

Nữ - Female 29,078 27,669 30,143 24,405 28,970 

   Phân theo nhóm tuổi - By age group      

Nhà trẻ (3 tháng đến 3 tuổi) 
Nursery (From 3 months to 3 years olds) 

6,891 7,367 8,689 5,536 8,546 

Mẫu giáo (3 tuổi đến 5 tuổi) 
Kindergarten (From 3 - 5 years olds) 

53,745 52,529 54,347 45,394 51,830 

Số học sinh bình quân một lớp học (Học sinh) 28 28 29 24 28 

Average number of children per class (Children)     

Số học sinh bình quân một giáo viên ( Học 
sinh) 

16 16 16 14 16 

Average number of children per teacher (Children)     

 Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % 

 Index (Previous year = 100) 

Giáo viên - Teacher 104.24 98.52 104.51 96.52 104.47 

Trong đó: Số giáo viên đạt chuẩn trở lên 106.47 98.98 96.65 100.26 105.90 

 Of which: Qualified teachers and higher 
degree 

     

Phân theo loại hình - By types of ownership     

Công lập - Public 104.99 96.07 104.34 98.59 103.04 

Ngoài công lập - Non-public 99.34 116.08 105.50 84.35 114.29 



Phân theo giới tính - By sex      

Nam - Male 100 100.00 150.00 33.33 200.00 

Nữ - Female 104.27 98.52 104.48 96.57 104.44 

Học sinh - Pupil 93.42 98.78 105.24 80.80 118.55 

Phân theo loại hình - By types of ownership     

Công lập - Public 91.82 97.38 104.98 85.69 112.51 

Ngoài công lập - Non-public 110.45 111.18 107.29 43.56 208.77 

Phân theo giới tính - By sex      

Nam - Male 90.55 102.12 102.07 80.64 118.40 

Nữ - Female 96.74 95.15 108.94 80.96 118.71 

Phân theo nhóm tuổi - By age group      

Nhà trẻ (3 tháng đến 3 tuổi) 
Nursery (From 3 months to 3 years olds) 

106.79 106.91 117.94 63.71 154.37 

Mẫu giáo (3 tuổi đến 5 tuổi) 
Kindergarten (From 3 - 5 years olds) 

92.04 97.74 103.46 83.53 114.18 

Học sinh bình quân một lớp học 99.53 99.64 105.53 83.73 116.32 

Average number of pupils  per class      

Học sinh bình quân một giáo viên  92.20 100.30 100.70 83.71 113.47 

Average number of children per teacher       

 

5. Số giáo viên mầm non phân theo đơn vị hành chính cấp huyện    

     Number of preschool teachers by 
district 

      

        

              Người - 
Person 

 Năm học- School year 
 2021-2022 

 Năm học- School year 
 2022-2023 

 Tổng 
số 

Chia ra - Of which  Tổng 
số 

Chia ra - Of which 

 Total Công 
lập 

Ngoài 
công lập  

 Total Công lập Ngoài 
công lập  

   Public Non-public     Public Non-
public 

        

TỔNG SỐ - TOTAL 3,691 3,222 469  3,856 3,320 536 

Thành Phố Cao Lãnh - Cao Lanh 
City 

525 321 204  537 329 208 

Thành Phố Sa Đéc - Sa Đec City 279 208 71  337 208 129 



Thành Phố Hồng Ngự - Hong Ngu 
City 

160 145 15  163 149 14 

Huyện Tân Hồng - Tan Hong 
District 

258 258 -  244 241 3 

Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu 
District 

214 214 -  229 229 - 

Huyện Tam Nông - Tam Nong 
District 

224 214 10  223 216 7 

Huyện Tháp Mười - Thap Muoi 
District 

407 375 32  431 397 34 

Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh 
District 

420 405 15  438 417 21 

Huyện Thanh Bình - Thanh Binh 
District 

264 236 28  287 257 30 

Huyện Lấp Vò - Lap Vo District 366 322 44  376 330 46 

Huyện Lai Vung - Lai Vung 
District 

302 267 35  311 282 29 

Huyện Châu Thành - Chau Thanh 
District 

272 257 15  280 265 15 

 

6. Số học sinh mầm non phân theo đơn vị hành chính cấp huyện   

     Number of preschool pupils by district       

        

              Học sinh - 
Pupil 

 Năm học- School year 
 2021-2022 

 Năm học- School year 
 2022-2023 

 Tổng 
số 

Chia ra - Of which  Tổng 
số 

Chia ra - Of which 

 Total Công 
lập 

Ngoài 
công lập  

 Total Công lập Ngoài 
công lập  

   Public Non-public     Public Non-public 

        

TỔNG SỐ - TOTAL 50,93
0 

47,738 3,192  60,37
6 

53,712 6,664 

Thành Phố Cao Lãnh - Cao Lanh 
City 

6,340 5,228 1,112  7,883 5,635 2,248 

Thành Phố Sa Đéc - Sa Đec City 3,714 3,042 672  4,460 3,038 1,422 

Thành Phố Hồng Ngự - Hong Ngu 
City 

2,120 2,040 80  2,445 2,281 164 

Huyện Tân Hồng - Tan Hong 
District 

3,231 3,231 -  3,811 3,781 30 



Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu 
District 

3,289 3,289 -  4,222 4,222 - 

Huyện Tam Nông - Tam Nong 
District 

3,806 3,752 54  4,047 3,944 103 

Huyện Tháp Mười - Thap Muoi 
District 

4,061 3,805 256  5,767 5,278 489 

Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh 
District 

5,379 5,232 147  7,677 7,374 303 

Huyện Thanh Bình - Thanh Binh 
District 

5,152 4,861 291  5,225 4,729 496 

Huyện Lấp Vò - Lap Vo District 5,842 5,267 575  4,945 4,271 674 

Huyện Lai Vung - Lai Vung 
District 

4,052 4,047 5  4,839 4,554 285 

Huyện Châu Thành - Chau Thanh 
District 

3,944 3,944 -  5,055 4,605 450 

 

7. Số trường học phổ thông       

     Number of schools of general education       

            
 Năm học - School year 

  
2018-
2019 

 
2019-
2020 

 
2020-
2021 

 
2021-
2022 

 
2022-
2023 

 Trường - School 

Tiểu học - Primary school 307 288 270 246 244 
Công lập - Public 306 285 267 243 241 
Ngoài công lập - Non-public 1 3 3 3 3 
Trung học cơ sở - Lower secondary school 126 123 122 123 122 
Công lập - Public 126 123 122 123 122 
Ngoài công lập - Non-public - - - - - 
Trung học phổ thông - Upper secondary school 38 37 37 36 37 
Công lập - Public 38 37 37 36 37 
Ngoài công lập - Non-public - - - - - 
Trường tiểu học và trung học cơ sở 
Primary and lower secondary school 

14 14 15 12 12 

Công lập - Public 14 14 15 12 12 
Ngoài công lập - Non-public - - - - - 
Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông 
Lower and Upper secondary school 

4 5 6 7 7 

Công lập - Public 4 5 6 7 7 
Ngoài công lập - Non-public - - - - - 



Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học 
phổ thông  
Primary, Lower and Upper secondary school 

1 1 1 1 1 

Công lập - Public - - - - - 
Ngoài công lập - Non-public 1 1 1 1 1 
      
 Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % 
 Index (Previous year = 100) 
Tiểu học - Primary school 98.08 93.81 93.75 91.11 99.19 
Công lập - Public 97.76 93.14 93.68 91.01 99.18 
Ngoài công lập - Non-public - - - - - 
Trung học cơ sở - Lower secondary school 99.21 97.62 99.19 100.82 99.19 
Công lập - Public 99.21 97.62 99.19 100.82 99.19 
Ngoài công lập - Non-public - - - - - 
Trung học phổ thông - Upper secondary school 97.44 97.37 100.00 97.30 102.78 
Công lập - Public 97.44 97.37 100.00 97.30 102.78 
Ngoài công lập - Non-public - - - - - 
Trường tiểu học và trung học cơ sở 
Primary and lower secondary school 

100 100 107.14 80 100 

Công lập - Public 100 100 107.14 80 100 
Ngoài công lập - Non-public - - - - - 
Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông 
Lower and Upper secondary school 

100 125 120 116.67 100 

Công lập - Public 100 125 120 116.67 100 
Ngoài công lập - Non-public      
Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học 
phổ thông  
Primary, Lower and Upper secondary school 

- 100 100 100 100 

Công lập - Public - 100 100 100 100 
Ngoài công lập - Non-public - - - - - 

 

8. Số lớp học phổ thông       

     Number of classes of general education       

            

 Năm học - School year 

  
2018-
2019 

 
2019-
2020 

 
2020-
2021 

 
2021-
2022 

 
2022-
2023 

 Lớp - Class 

Tiểu học - Primary 5,200 5,128 4,993 4,960 4,827 

Công lập - Public 5,200 5,109 4,964 4,926 4,790 



Ngoài công lập - Non-public - 19 29 34 37 

Trung học cơ sở - Lower secondary 2,545 2,564 2,624 2,563 2,551 

Công lập - Public 2,545 2,564 2,624 2,563 2,547 

Ngoài công lập - Non-public - - - - 4 

Trung học phổ thông - Upper secondary 1,053 1,092 1,139 1,172 1,232 

Công lập - Public 1,053 1,092 1,139 1,172 1,232 

Ngoài công lập - Non-public - - - -  

 Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % 

 Index (Previous year = 100) 

Tiểu học - Primary 97.49 98.62 97.37 99.34 97.32 

Công lập - Public 97.49 98.25 97.16 99.23 97.24 

Ngoài công lập - Non-public - - 152.63 117.24 108.82 

Trung học cơ sở - Lower secondary 99.57 100.75 102.34 98.04 99.53 

Công lập - Public 99.57 100.75 102.34 97.68 99.38 

Ngoài công lập - Non-public - - - - - 

Trung học phổ thông - Upper secondary 98.50 103.70 100.00 102.90 105.12 

Công lập - Public 98.50 103.70 100.00 102.90 105.12 

Ngoài công lập - Non-public - - - - - 

 

9. Số trường phổ thông năm học 2022-2023 phân theo đơn vị hành chính 
cấp huyện 

  

     Number of schools of general education in schoolyear 2022-
2023 by district 

   

        

              Trường - 
School 

 Tổng Chia ra - Of which 

 số Tiểu Trung 
học 

Trung 
học 

Tiểu 
học,  

Trung học 
cơ sở 

Tiểu học,  

 Total học cơ sở phổ 
thông 

THCS Trung học 
phổ 
thông 

Trung học 
cơ sở,  

  Prima
ry 

Lower Upper Primary 
and 

Lower 
and 
Upper 

Trung học 
phổ thông 



   second
ary 

second
ary 

Lower 
seconda
ry 

secondary Primary, 
Lower  

             and 
secondary 

        
TỔNG SỐ - TOTAL 423 244 122 37 12 7 1 
Thành Phố Cao Lãnh - Cao 
Lanh City 

43 25 11 6   1 

Thành Phố Sa Đéc - Sa Đec 
City 

24 15 6 3 -   

Thành Phố Hồng Ngự - Hong 
Ngu City 

20 11 5 2 2   

Huyện Tân Hồng - Tan Hong 
District 

30 17 8 1 2 2  

Huyện Hồng Ngự - Hong 
Ngu District 

37 23 10 3 1   

Huyện Tam Nông - Tam 
Nong District 

33 19 8 2 2 2  

Huyện Tháp Mười - Thap 
Muoi District 

43 23 12 5 3   

Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh 
District 

44 23 16 4  1  

Huyện Thanh Bình - Thanh 
Binh District 

41 26 12 2  1  

Huyện Lấp Vò - Lap Vo 
District 

39 23 11 3 1 1  

Huyện Lai Vung - Lai Vung 
District 

35 20 11 3 1   

Huyện Châu Thành - Chau 
Thanh District 

34 19 12 3    

 

10. Số lớp học phổ thông năm học 2022-2023 phân theo đơn vị hành chính cấp huyện 

       Number of classes of general education  in schoolyear 2022-2023 by district  

     

    Lớp - Class 

  Tổng Chia ra - Of which 

 số Tiểu học Trung học cơ 
sở 

Trung học phổ 
thông 

 Total Primary Lower 
secondary 

Upper 
secondary 

     



TỔNG SỐ - TOTAL 8,610 4,827 2,551 1,232 

Thành Phố Cao Lãnh - Cao Lanh City 862 444 272 146 

Thành Phố Sa Đéc - Sa Đec City 559 305 153 101 

Thành Phố Hồng Ngự - Hong Ngu City 460 241 129 90 

Huyện Tân Hồng - Tan Hong District 547 336 152 59 

Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu District 717 434 203 80 

Huyện Tam Nông - Tam Nong District 615 363 170 82 

Huyện Tháp Mười - Thap Muoi District 830 483 234 113 

Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh District 917 515 279 123 

Huyện Thanh Bình - Thanh Binh District 816 481 235 100 

Huyện Lấp Vò - Lap Vo District 857 460 266 131 

Huyện Lai Vung - Lai Vung District 763 416 238 109 

Huyện Châu Thành - Chau Thanh District 667 349 220 98 

 


